
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành dự thi Ghi chú

1 Trương Khắc Huy 12/11/1991 Nam Công nghệ Thực phẩm
2 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 01/10/1995 Nữ Công nghệ Thực phẩm
3 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 11/12/1993 Nữ Công nghệ Thực phẩm
4 Lê Văn Sơn 11/06/1984 Nam Công nghệ Thực phẩm
5 Trần Thị Phương Thảo 28/04/1984 Nữ Công nghệ Thực phẩm
6 Nguyễn Đức Điệp 05/02/1988 Nam Hóa phân tích

7 Hồ Long Thiện 10/10/1991 Nam Hóa phân tích

8 Trần Thị Kim Thoa 16/02/1986 Nữ Hóa phân tích

9 Nguyễn Trọng Tuấn 05/07/1987 Nam Hóa phân tích

10 Lê Thị Thảo Uyên 09/09/1992 Nữ Hóa phân tích

11 Nguyễn Huỳnh An 23/10/1990 Nữ Kế toán
12 Nguyễn Ngọc Hồng Anh 02/02/1986 Nữ Kế toán
13 Trương Thanh Bạch 03/01/1994 Nam Kế toán
14 Ngô Thị Hương Giang 13/02/1988 Nữ Kế toán
15 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/02/1984 Nữ Kế toán
16 Nguyễn Thị Hảo 19/02/1987 Nữ Kế toán
17 Lê Thị Hiền 02/01/1994 Nữ Kế toán
18 Nguyễn Đức Đình Huấn 15/01/1988 Nam Kế toán
19 Lê Thị Huệ 24/11/1993 Nữ Kế toán
20 Trịnh Quốc Hưng 07/10/1990 Nam Kế toán
21 Lê Thị Thanh Hương 20/08/1990 Nữ Kế toán
22 Lê Thị Kim Hương 20/08/1972 Nữ Kế toán
23 Trần Thị Thanh Huyền 02/09/1987 Nữ Kế toán
24 Diệp Thị Phương Mai 02/06/1980 Nữ Kế toán
25 Nguyễn Thị Ngà 18/07/1992 Nữ Kế toán
26 Phạm Thị Thúy Ngân 15/06/1984 Nữ Kế toán
27 Lê Thị Minh Nguyệt 05/09/1983 Nữ Kế toán
28 Lương Thị Quỳnh Nhân 14/03/1989 Nữ Kế toán
29 Dương Thị Ý Nhi 15/09/1987 Nữ Kế toán
30 Phạm Phương Nhi 18/02/1985 Nữ Kế toán
31 Phạm Thị Nhị 20/09/1981 Nam Kế toán
32 Hồ Thị Cẩm Nhung 27/08/1987 Nữ Kế toán
33 Trần Thị Ngọc Phương 12/12/1975 Nữ Kế toán
34 Nguyễn Thị Cát Phương 31/03/1983 Nữ Kế toán
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35 Lê Cúc Phương 08/01/1989 Nữ Kế toán
36 Nguyễn Thị Phương 27/05/1995 Nữ Kế toán
37 Huỳnh Thanh Sang 09/07/1977 Nam Kế toán
38 Nguyễn Thị Thanh Sương 26/06/1978 Nữ Kế toán
39 Nguyễn Phát Anh Tài 02/03/1982 Nam Kế toán
40 Lê Thị Thương 24/04/1991 Nữ Kế toán
41 Phạm Thanh Thủy 24/04/1976 Nữ Kế toán
42 Trần Thị Bích Trâm 14/11/1995 Nữ Kế toán
43 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/09/1979 Nữ Kế toán
44 Lâm Thị Minh Trang 10/02/1977 Nữ Kế toán
45 Phạm Văn Trinh 03/02/1985 Nam Kế toán
46 Trần Minh Tùng 18/06/1993 Nam Kế toán
47 Phan Thị Ánh Tuyết 28/12/1986 Nữ Kế toán
48 Võ Thị Thanh Uyên 25/05/1987 Nữ Kế toán
49 Nguyễn Thị Cẩm Vân 05/04/1981 Nữ Kế toán
50 Nguyễn Huỳnh Anh 20/07/1985 Nam Khoa học Máy tính
51 Võ Thanh Điền 01/01/1978 Nam Khoa học Máy tính
52 Trần Thanh Điền 06/06/1984 Nam Khoa học Máy tính
53 Võ Thanh Hải 27/05/1994 Nam Khoa học Máy tính
54 Võ Hoàng Nhân 10/04/1993 Nam Khoa học Máy tính
55 Nguyễn Trần Mạnh Phương 17/10/1989 Nam Khoa học Máy tính
56 Lê Văn Sang 29/07/1985 Nam Khoa học Máy tính
57 Nguyễn Phạm Thanh Tâm 28/02/1986 Nam Khoa học Máy tính
58 Nguyễn Minh Tú 30/09/1988 Nam Khoa học Máy tính
59 Nguyễn Quốc Vinh 25/09/1983 Nam Khoa học Máy tính
60 Nguyễn Ngọc Thanh Hằng 24/05/1984 Nữ Kỹ thuật Cơ khí
61 Lê Minh Hiển 24/02/1995 Nam Kỹ thuật Cơ khí
62 Trần Tuấn Kiệt 12/06/1995 Nam Kỹ thuật Cơ khí
63 Hồ Hữu Thái 07/10/1982 Nam Kỹ thuật Cơ khí
64 Hồ Anh Triệu 22/03/1995 Nam Kỹ thuật Cơ khí
65 Lê Quốc Chiến 19/04/1992 Nam Kỹ thuật Điện
66 Đào Thị Hồng Diệu 27/12/1989 Nữ Kỹ thuật Điện
67 Phạm Vương Thanh Hải 11/09/1983 Nam Kỹ thuật Điện
68 Mai Tâm Khoa 23/05/1983 Nam Kỹ thuật Điện
69 Nguyễn Trần Bảo Lân 18/07/1976 Nam Kỹ thuật Điện
70 Phan Trần Phú Lộc 01/04/1983 Nam Kỹ thuật Điện
71 Nguyễn Bảo Ngọc 18/07/1983 Nữ Kỹ thuật Điện
72 Hoàng Trung Vệ 04/08/1984 Nam Kỹ thuật Điện
73 Phan Lâm Vũ 15/05/1982 Nam Kỹ thuật Điện
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74 Nguyễn Thị Tuyết Vy 20/03/1987 Nữ Kỹ thuật Điện
75 Trần Thị Quỳnh Mai 12/05/1992 Nữ Kỹ thuật Hóa học
76 Võ Thị Hoài Nguyên 21/12/1995 Nữ Kỹ thuật Hóa học
77 Trần Thanh Phúc 20/02/1995 Nữ Kỹ thuật Hóa học
78 Lê Trần Anh Quốc 02/06/1994 Nam Kỹ thuật Hóa học
79 Phùng Minh Tân 20/03/1993 Nam Kỹ thuật Hóa học
80 Hồ Thiện Phước 13/04/1993 Nam Kỹ thuật Môi trường
81 Võ Hữu Phước 05/04/1993 Nam Kỹ thuật Môi trường
82 Trương Thành Tài 09/01/1994 Nam Kỹ thuật Môi trường
83 Lê Nguyễn Khắc Tâm 16/06/1987 Nam Kỹ thuật Môi trường
84 Trần Thị Yến Duyên 13/10/1985 Nam QLTN&MT

85 Vũ Hải 25/04/1993 Nam QLTN&MT

86 Đỗ Huy Hoàng 15/04/1995 Nam QLTN&MT

87 Trần Hùng 05/07/1974 Nam QLTN&MT

88 Châu Tuấn Linh 01/01/1991 Nam QLTN&MT

89 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 22/02/1995 Nữ QLTN&MT

90 Võ Hoàng Minh 05/11/1985 Nam QLTN&MT

91 Nguyễn Đại Việt Nam 13/10/1993 Nam QLTN&MT

92 Trương Huy Phương 07/08/1988 Nam QLTN&MT

93 Nguyễn Thị Linh Phương 19/12/1983 Nữ QLTN&MT

94 Đỗ Thanh Quang 16/10/1995 Nam QLTN&MT

95 Phạm Quốc Thắng 04/09/1995 Nam QLTN&MT

96 Phạm Thị Thu Thảo 15/09/1995 Nữ QLTN&MT

97 Đào Anh Thơ 04/01/1979 Nam QLTN&MT

98 Nguyễn Tấn Thới 03/05/1995 Nam QLTN&MT

99 Nguyễn Minh Trí 25/05/1989 Nam QLTN&MT

100 Trần Thị Minh Trí 28/11/1995 Nữ QLTN&MT

101 Võ Thị Tú Trinh 01/01/1985 Nữ QLTN&MT

102 Võ Kim Trúc 13/12/1995 Nữ QLTN&MT

103 Đỗ Viễn Châu 23/03/1985 Nam Quản trị Kinh doanh
104 Trần Công Chiến 20/11/1991 Nam Quản trị Kinh doanh
105 Nguyễn Tấn Đạt 28/01/1987 Nam Quản trị Kinh doanh
106 Nguyễn Trường Duy 10/01/1983 Nam Quản trị Kinh doanh
107 Nguyễn Trường Giang 17/08/1989 Nam Quản trị Kinh doanh
108 Phan Hoàng Hiệp 04/10/1991 Nam Quản trị Kinh doanh
109 Đoàn Tấn Hiếu 04/09/1995 Nam Quản trị Kinh doanh
110 Bùi Thị Ngọc Huyền 16/08/1991 Nữ Quản trị Kinh doanh
111 Nguyễn Đăng Khoa 17/04/1988 Nam Quản trị Kinh doanh
112 Lương Thị Lan 17/04/1983 Nữ Quản trị Kinh doanh
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113 Huỳnh Thị Phương Linh 25/11/1987 Nữ Quản trị Kinh doanh
114 Đào Tường Diệu Linh Linh 15/11/1995 Nữ Quản trị Kinh doanh
115 Nguyễn Ngọc Luông 14/01/1981 Nam Quản trị Kinh doanh
116 Nguyễn Văn Mạnh 19/02/1979 Nam Quản trị Kinh doanh
117 Ngô Quang Minh 08/12/1993 Nam Quản trị Kinh doanh
118 Mai Thị Bích Ngọc 22/09/1992 Nữ Quản trị Kinh doanh
119 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 17/10/1991 Nữ Quản trị Kinh doanh
120 Dương Lương Thảo Nhi 01/09/1993 Nữ Quản trị Kinh doanh
121 Hoàng Thị Hồng Oanh 28/11/1983 Nữ Quản trị Kinh doanh
122 Ngô Ái Quốc 14/04/1981 Nam Quản trị Kinh doanh
123 Lê Đình Quyết 01/08/1976 Nam Quản trị Kinh doanh
124 Phan Thị Tuyết San 24/02/1983 Nữ Quản trị Kinh doanh
125 Nguyễn Toàn Thắng 08/07/1977 Nam Quản trị Kinh doanh
126 Trang Kim Thanh 13/08/1985 Nữ Quản trị Kinh doanh
127 Tạ Bảo Tín 29/12/1995 Nam Quản trị Kinh doanh
128 Nguyễn Anh Tuấn 01/10/1974 Nam Quản trị Kinh doanh
129 Thái Đình Tuấn 11/11/1973 Nam Quản trị Kinh doanh
130 Nguyễn Văn Anh Vũ 13/01/1993 Nam Quản trị Kinh doanh
131 Nguyễn Văn Vũ 00/00/1992 Nam Quản trị Kinh doanh
132 Lê Ngọc Bích 15/06/1992 Nữ Tài chính Ngân hàng

133 Lê Thị Cẩm Bình 28/06/1987 Nữ Tài chính Ngân hàng

134 Nguyễn Phương Dung 03/04/1990 Nữ Tài chính Ngân hàng

135 Nguyễn Đình Thiên Duy 19/10/1994 Nam Tài chính Ngân hàng

136 Tống Thị Huyền 21/06/1989 Nữ Tài chính Ngân hàng

137 Mai Tuấn Khanh 05/08/1989 Nam Tài chính Ngân hàng

138 Võ Ngọc Thu Ngân 25/02/1995 Nữ Tài chính Ngân hàng

139 Phạm Thanh Phong 06/10/1988 Nam Tài chính Ngân hàng

140 Đỗ Hoàng Quang 03/02/1993 Nam Tài chính Ngân hàng

141 Đỗ Thị Thiên Tân 22/08/1992 Nữ Tài chính Ngân hàng

142 Phạm Ngọc Tiến 06/04/1993 Nam Tài chính Ngân hàng

143 Đặng Nguyễn Công Toàn 09/09/1993 Nam Tài chính Ngân hàng

144 Cao Thị Quỳnh Trang 20/10/1995 Nữ Tài chính Ngân hàng

145 Phan Thị Thùy Trang 07/05/1995 Nữ Tài chính Ngân hàng

146 Ngô Thanh Tuấn 20/05/1977 Nam Tài chính Ngân hàng

(Danh sách có 146 thí sinh)


